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辦理入院手續


Làm thủ tục nhập viện





離院 Rời bệnh viện





領藥 Lĩnh thuốc





治療或檢查 Trị liệu hoặc kiểm tra





住院 Nhập viện





留觀 Giữ lại quan sát





櫃台批價 


Thanh toán tại quầy





醫生看診 Bác sỹ khám bệnh





門診追蹤治療 


Khám trị liệu theo dõi





櫃台掛號後至觀察床等待醫生看診


Sau khi đăng kí tại quầy tới giường quan sát đợi bác sỹ tới khám





檢傷分類站(依疾病嚴重度依序看診)


Trạm phân loại kiểm tra vết thương (khám theo mức độ nghiêm trọng của bệnh)








